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TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THUÊ, MUA SẮM SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SỐ 
(Ban hành kèm theo Thông tư số       /2025/TT-BTTTT ngày    tháng    năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
Tên cơ quan, tổ chức: …………………………………………………………………………………….............................
I. THUYẾT MINH VIỆC THUÊ, MUA SẮM SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SỐ (CNS) SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

	TT
	Tên sản phẩm, 
dịch vụ CNS 
	Mục đích sử dụng 
	Xuất xứ của sản phẩm/dịch vụ CNS (trong nước hay nước ngoài)
	Kinh phí 

	Lý do không mua sản phẩm, dịch vụ trong nước 
(nếu có, đề nghị nêu chi tiết)
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II. TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ, THUÊ, MUA SẮM SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SỐ  
1. Tổng hợp tình hình thực hiện đầu tư, thuê, mua sắm sản phẩm phần mềm và phần cứng
  
	Phần mềm

	Phần cứng

	Tổng kinh phí thực hiện mua sắm phần mềm và phần cứng
(triệu đồng)

	Tổng số phần mềm trong nước

	Kinh phí mua sắm phần mềm trong nước
(triệu đồng)
	Tổng số phần mềm nước ngoài

	Kinh phí mua sắm phần mềm nước ngoài
(triệu đồng)
	Tổng kinh phí thực hiện mua sắm phần mềm 
(triệu đồng)
	Tổng số thiết bị mua sắm trong nước

	Kinh phí mua sắm thiết bị trong nước
(triệu đồng)
	Tổng số thiết bị mua của nước ngoài

	Kinh phí mua sắm thiết bị nước ngoài
(triệu đồng)
	Tổng kinh phí thực hiện mua sắm phần cứng
(triệu đồng)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	











2. Tổng hợp tình hình thực hiện đầu tư, thuê, mua sắm sản phẩm nội dung số và dịch vụ CNS

	Nội dung thông tin số

	Dịch vụ CNS

	Tổng kinh phí thực hiện mua sắm, sử dụng nội dung thông tin số và dịch vụ CNS
(triệu đồng)

	Tổng số sản phẩm nội dung số trong nước

	Kinh phí mua sắm sản phẩm nội dung số trong nước
(triệu đồng)
	Tổng số sản phẩm nội dung số nước ngoài

	Kinh phí mua sắm sản phẩm nội dung số nước ngoài
(triệu đồng)
	Tổng kinh phí thực hiện mua sắm sản phẩm nội dung số 
(triệu đồng)
	Tổng số dịch vụ CNS sử dụng trong nước

	Kinh phí sử dụng dịch vụ CNS trong nước
(triệu đồng)
	Tổng số dịch vụ CNS sử dụng nước ngoài

	Kinh phí sử dụng dịch vụ CNS nước ngoài
(triệu đồng)
	Tổng số kinh phí sử dụng dịch vụ CNS
(triệu đồng)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	










